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Abstract: In the context of rising climate risks and the global push for 

sustainable development, green banking has become a key mechanism for 

directing financial resources toward environmentally responsible activities. 

However, in Vietnam, green banking is still in its early stages and influenced 

by multiple factors. This study applies the Analytic Hierarchy Process (AHP) to 

identify and evaluate key determinants of green banking development. A 

hierarchical model with six factor groups was constructed, including regulatory 

frameworks, technology, organizational capacity, human resources, 

Environmental, Social, and Governance (ESG) factors, and market pressures. 

The findings suggest that green banking development in Vietnam is mainly 

driven by regulatory and climate-related pressures, with internal capabilities 

and market forces playing supporting roles. The study also provides policy 

implications to improve legal frameworks, strengthen ESG integration, 

enhance organizational capacity, and raise stakeholder awareness. 
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Áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc xác 

định các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển ngân 

hàng xanh tại Việt Nam  
Vũ Thị Liên 

Kiểm toán Nhà nước, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Tóm tắt: Trong bối cảnh rủi ro khí hậu gia tăng và xu hướng phát triển bền 

vững toàn cầu, ngân hàng xanh đang trở thành công cụ quan trọng để định 

hướng dòng vốn vào các hoạt động thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, tại 

Việt Nam, lĩnh vực này vẫn đang ở giai đoạn đầu và chịu ảnh hưởng bởi nhiều 

yếu tố khác nhau. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc 

để xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngân 

hàng xanh. Sáu nhóm yếu tố được xem xét trong nghiên cứu, bao gồm khung 

thể chế - pháp lý, công nghệ, năng lực tổ chức, nguồn nhân lực, yếu tố môi 

trường, xã hội và quản trị (ESG) và áp lực thị trường. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy sự phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam chủ yếu được thúc đẩy bởi 

khung pháp lý và áp lực môi trường, trong khi năng lực nội bộ và thị trường 

đóng vai trò hỗ trợ. Nghiên cứu cũng đề xuất các hàm ý chính sách nhằm hoàn 

thiện pháp lý, tăng cường tích hợp ESG, nâng cao năng lực tổ chức và thúc 

đẩy nhận thức của các bên liên quan. 

Từ khóa: ngân hàng xanh, phân tích thứ bậc, ESG, Việt Nam. 

 

 

1. Giới thiệu 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng 

gia tăng và các yêu cầu về phát triển bền vững trở 

thành xu hướng toàn cầu, hệ thống tài chính - ngân 

hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy 

chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Ngân hàng xanh 

được xem là một trong những công cụ hiệu quả 

nhằm định hướng dòng vốn vào các hoạt động 

thân thiện với môi trường, đồng thời giảm thiểu tác 

động tiêu cực của hoạt động tài chính đối với hệ 

sinh thái 1. Thông qua việc cung cấp các sản 

phẩm tín dụng xanh, tích hợp tiêu chí môi trường 

vào quản trị rủi ro và thúc đẩy các hoạt động tài 

chính bền vững, ngân hàng xanh góp phần quan 

trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền 

vững (SDGs). Trong những năm gần đây, cùng với 

sự gia tăng nhận thức về rủi ro khí hậu, lĩnh vực 

ngân hàng đã có những thay đổi đáng kể trong 

cách tiếp cận đối với các vấn đề môi trường. Các 

nghiên cứu cho thấy rủi ro khí hậu, bao gồm rủi ro 

vật chất và rủi ro chuyển đổi, đang ngày càng ảnh 

hưởng trực tiếp đến hoạt động của ngân hàng, đặc 

biệt thông qua tác động đến chất lượng tài sản, rủi 

ro tín dụng và ổn định tài chính 2. Do đó, việc tích 

hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) 

vào hoạt động ngân hàng không chỉ là yêu cầu về 

trách nhiệm xã hội mà còn là một chiến lược quản 

trị rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài 

hạn. 

Tại Việt Nam, ngân hàng xanh đã bắt đầu 

được quan tâm và triển khai trong những năm gần 

đây, đặc biệt thông qua các định hướng của Ngân 
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hàng Nhà nước về phát triển tín dụng xanh và quản 

lý rủi ro môi trường trong hoạt động ngân hàng. Tuy 

nhiên, so với các quốc gia phát triển, mức độ triển 

khai ngân hàng xanh tại Việt Nam vẫn còn ở giai 

đoạn đầu và chưa đồng đều giữa các tổ chức tín 

dụng. Một trong những nguyên nhân chính là do 

sự khác biệt về mức độ tác động của các yếu tố 

như chính sách, công nghệ, năng lực tổ chức, 

nhân sự và áp lực thị trường. Do đó, việc xác định 

và lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các yếu tố 

này là cần thiết nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách 

và định hướng chiến lược cho các ngân hàng. 

Trong lĩnh vực nghiên cứu, nhiều công trình 

đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ngân hàng 

xanh từ các góc độ khác nhau. Một số nghiên cứu 

nhấn mạnh vai trò của thể chế và chính sách trong 

việc thúc đẩy tài chính xanh, trong khi các nghiên 

cứu khác tập trung vào yếu tố công nghệ, nguồn 

lực nội tại hoặc áp lực từ các bên liên quan 3. 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu về quản trị nhân lực 

xanh cũng cho thấy yếu tố con người và hành vi tổ 

chức có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả triển 

khai ngân hàng xanh 4. Tuy nhiên, phần lớn các 

nghiên cứu hiện nay chủ yếu sử dụng phương 

pháp định tính hoặc phân tích hồi quy, trong khi 

việc lượng hóa mức độ quan trọng tương đối giữa 

các yếu tố vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, 

phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) 5 được 

xem là một công cụ phù hợp để giải quyết vấn đề 

này, vì cho phép đánh giá mức độ tác động của các 

yếu tố dựa trên ý kiến chuyên gia. Phương pháp 

này đặc biệt hữu ích trong các nghiên cứu có nhiều 

yếu tố, như trường hợp của ngân hàng xanh. Việc 

áp dụng AHP không chỉ giúp xác định các yếu tố 

quan trọng nhất mà còn cung cấp cơ sở định lượng 

cho việc ra quyết định và xây dựng chính sách. 

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, nghiên 

cứu này được thực hiện nhằm xác định mức độ 

ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển ngân 

hàng xanh tại Việt Nam thông qua phương pháp 

AHP. Cụ thể, nghiên cứu tập trung vào việc: (i) xây 

dựng hệ thống các yếu tố ảnh hưởng dựa trên tổng 

quan lý thuyết và thực tiễn; (ii) đánh giá mức độ 

ảnh hưởng của từng yếu tố thông qua ý kiến 

chuyên gia.  

2. Tổng quan lý thuyết và yếu tố ảnh hưởng đến 

phát triển ngân hàng xanh 

2.1. Lý thuyết về phát triển ngân hàng xanh 

Phát triển ngân hàng xanh cần được tiếp cận 

trong một khung lý thuyết tích hợp, do chịu tác 

động đồng thời từ yếu tố thể chế, năng lực nội tại, 

áp lực thị trường và yêu cầu bền vững. Các nghiên 

cứu gần đây không còn xem ngân hàng xanh chỉ 

là trách nhiệm xã hội, mà là kết quả của sự tương 

tác giữa công nghệ, tổ chức, nguồn lực, quy định 

và mục tiêu ESG. Theo Bouteraa và cộng sự 3, 

sự kết hợp giữa lý thuyết công nghệ - tổ chức - môi 

trường (TOE), lý thuyết dựa trên nguồn lực (RBV) 

và cách tiếp cận ESG giúp giải thích toàn diện quá 

trình này. Lý thuyết TOE cho rằng việc triển khai 

ngân hàng xanh phụ thuộc vào công nghệ, đặc 

điểm tổ chức và bối cảnh môi trường. Điều này lý 

giải sự khác biệt giữa các ngân hàng trong cùng 

một khung chính sách, khi năng lực công nghệ, 

mức độ sẵn sàng tổ chức và áp lực cạnh tranh 

khác nhau. Tuy nhiên, TOE chưa giải thích đầy đủ 

năng lực thực thi, do đó cần bổ sung lý thuyết RBV, 

nhấn mạnh khả năng phối hợp và chuyển hóa 

nguồn lực thành lợi thế chiến lược, thay vì chỉ xét 

mức độ dồi dào nguồn lực. 

Bên cạnh đó, ESG đóng vai trò nền tảng 

trong nghiên cứu ngân hàng xanh, khi đây là quá 

trình tích hợp các mục tiêu môi trường, xã hội và 

quản trị vào hoạt động tài chính. Trong thực tế, yếu 

tố môi trường ngày càng được chú trọng do rủi ro 

khí hậu tác động trực tiếp đến hệ thống ngân hàng 

2. Ngân hàng xanh vì vậy không chỉ là trách 

nhiệm xã hội mà còn là chiến lược quản trị rủi ro, 

nhằm ứng phó với rủi ro vật chất và rủi ro chuyển 

đổi từ biến đổi khí hậu. Lý thuyết thể chế giải thích 

vai trò của môi trường pháp lý và chính sách trong 

việc thúc đẩy ngân hàng xanh. Các quy định, 

hướng dẫn của ngân hàng trung ương và cơ chế 

giám sát có thể tạo động lực hoặc rào cản đối với 

đổi mới. Song song, lý thuyết các bên liên quan cho 

thấy ngân hàng phải đáp ứng kỳ vọng của khách 

hàng, nhà đầu tư và xã hội, trong đó các sáng kiến 

xanh có thể nâng cao uy tín và niềm tin thị trường. 
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Cuối cùng, cách tiếp cận quản trị nhân lực xanh 

cung cấp góc nhìn vi mô, nhấn mạnh vai trò của 

con người trong việc triển khai chiến lược. Các 

thực hành nhân sự xanh và vai trò lãnh đạo có thể 

thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên, qua đó chuyển 

hóa định hướng chiến lược thành hành vi cụ thể 

trong tổ chức. 

Trong nghiên cứu này, lý thuyết công nghệ - 

tổ chức - môi trường (TOE) được sử dụng như 

khung lý thuyết tích hợp trung tâm để phân loại các 

yếu tố ảnh hưởng đến phát triển ngân hàng xanh. 

Theo cách tiếp cận này, phát triển ngân hàng xanh 

chịu tác động đồng thời từ ba nhóm điều kiện 

chính: điều kiện công nghệ, điều kiện tổ chức và 

điều kiện môi trường bên ngoài. Nhóm công nghệ 

phản ánh khả năng ngân hàng ứng dụng hạ tầng 

số, dữ liệu và công cụ phân tích để triển khai các 

sản phẩm, quy trình và hoạt động quản trị xanh. 

Nhóm tổ chức phản ánh năng lực nội tại của ngân 

hàng, bao gồm nguồn lực, cam kết lãnh đạo, mức 

độ sẵn sàng tổ chức và năng lực nhân sự. Nhóm 

môi trường phản ánh các sức ép và điều kiện bên 

ngoài, bao gồm khung pháp lý, chính sách điều tiết, 

rủi ro khí hậu, yêu cầu ESG, áp lực thị trường, 

khách hàng và các bên liên quan.  

Các lý thuyết khác được sử dụng nhằm bổ 

sung cơ sở giải thích cho từng cấu phần của TOE. 

Lý thuyết thể chế giải thích vai trò của quy định 

pháp lý, cơ quan quản lý và cơ chế giám sát đối 

với hành vi của ngân hàng. Lý thuyết các bên liên 

quan làm rõ tác động của khách hàng, nhà đầu tư, 

cộng đồng và xã hội đối với quyết định chuyển đổi 

xanh của ngân hàng. Cách tiếp cận ESG và rủi ro 

khí hậu giải thích vì sao các yếu tố môi trường, xã 

hội, quản trị và rủi ro chuyển đổi ngày càng trở 

thành động lực chiến lược trong hoạt động ngân 

hàng. Trong khi đó, lý thuyết dựa trên nguồn lực và 

quản trị nhân lực xanh giúp lý giải vai trò của năng 

lực tổ chức, cam kết lãnh đạo, nhân sự và hành vi 

xanh trong việc chuyển hóa định hướng xanh 

thành thực tiễn quản lý. 

Do đó, mô hình nghiên cứu không giả định 

rằng các yếu tố như rủi ro khí hậu, công nghệ AI, 

cam kết lãnh đạo và áp lực khách hàng có cùng 

bản chất kinh tế hay cùng quan hệ nhân quả trực 

tiếp. Các yếu tố này được tổ chức thành các nhóm 

tiêu chí trong mô hình AHP nhằm đánh giá mức độ 

quan trọng tương đối đối với mục tiêu phát triển 

ngân hàng xanh. Nói cách khác, AHP được sử 

dụng như một công cụ hỗ trợ ra quyết định đa tiêu 

chí, chứ không phải mô hình kiểm định quan hệ 

nhân quả giữa các biến. Cách tiếp cận này phù 

hợp với mục tiêu của nghiên cứu là xác định và xếp 

hạng các yếu tố ưu tiên trong bối cảnh ngân hàng 

xanh tại Việt Nam. 

2.2. Tổng quan các yếu tố ảnh hưởng đến phát 

triển ngân hàng xanh 

 Phát triển ngân hàng xanh chịu tác động 

đồng thời của các yếu tố bên ngoài và bên trong 

ngân hàng. Các yếu tố này không vận động tách 

biệt mà có mối liên hệ chặt chẽ với nhau: môi 

trường thể chế tạo khuôn khổ và sức ép điều chỉnh; 

công nghệ cung cấp công cụ thực thi; năng lực tổ 

chức quyết định khả năng hấp thụ và triển khai; 

yếu tố nhân sự và hành vi xanh quyết định mức độ 

hiện thực hóa trong vận hành; các yêu cầu ESG và 

rủi ro khí hậu tạo động lực chiến lược; trong khi thị 

trường và các bên liên quan tạo sức ép cạnh tranh 

và tính chính danh cho ngân hàng xanh 2, 3.  

2.2.1. Nhóm yếu tố thể chế, chính sách và điều 

tiết 

Nhóm yếu tố thể chế, chính sách và điều tiết 

giữ vai trò nền tảng đối với phát triển ngân hàng 

xanh vì nó tạo ra khuôn khổ pháp lý, định hướng 

hành vi và cơ chế giám sát đối với hệ thống ngân 

hàng. Trong bối cảnh ngân hàng xanh gắn với mục 

tiêu phát triển bền vững và ổn định tài chính, chất 

lượng thể chế không chỉ là điều kiện bối cảnh mà 

còn là yếu tố định hình mức độ chủ động, tốc độ và 

chiều sâu của quá trình chuyển đổi xanh. Các 

nghiên cứu cho thấy mức độ rõ ràng của khung 

pháp lý có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng triển 

khai các sáng kiến tài chính xanh. Khi quy định 

minh bạch và có tính nhất quán, ngân hàng có điều 

kiện chuẩn hóa quy trình, xây dựng tiêu chí tín 

dụng xanh và phát triển sản phẩm bền vững. 

Ngược lại, thiếu chắc chắn pháp lý làm gia tăng bất 

định, khiến tổ chức tài chính và nhà đầu tư thận 
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trọng hơn với các đổi mới xanh. 

 Vai trò của ngân hàng trung ương và cơ 

quan quản lý cũng được xác định là đặc biệt quan 

trọng, nhất là tại các nền kinh tế mới nổi. Trường 

hợp Bangladesh cho thấy cơ quan quản lý có thể 

thúc đẩy ngân hàng xanh thông qua việc ban hành 

hướng dẫn thực hiện, lồng ghép rủi ro môi trường 

vào tín dụng, triển khai tái cấp vốn xanh và sử dụng 

các công cụ giám sát, xếp hạng để gia tăng áp lực 

tuân thủ 1, 6. Bên cạnh đó, chất lượng thể chế và 

hiệu lực quản trị công còn có vai trò làm gia tăng 

hiệu quả của các sáng kiến tài chính định hướng 

phát triển, thể hiện qua bằng chứng cho thấy tác 

động tương tác tích cực giữa tài chính toàn diện và 

chất lượng thể chế trong bối cảnh châu Phi cận 

Sahara 7. 

2.2.2. Nhóm yếu tố công nghệ và hạ tầng số 

Nhóm yếu tố công nghệ và hạ tầng số giữ vai 

trò phương tiện thực thi của ngân hàng xanh, vì nó 

quyết định khả năng ngân hàng chuyển các mục 

tiêu bền vững thành quy trình vận hành, sản phẩm 

dịch vụ và hệ thống quản trị cụ thể. Trong ngân 

hàng xanh, công nghệ không chỉ hỗ trợ số hóa giao 

dịch và giảm sử dụng giấy tờ, mà còn nâng cao 

năng lực thu thập dữ liệu, đánh giá rủi ro môi 

trường, minh bạch hóa dòng vốn và phát triển các 

sản phẩm tài chính xanh. Các nghiên cứu cho thấy 

những thuộc tính công nghệ nền tảng như khả 

năng tương thích hệ thống và khả năng mở rộng 

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là các điều kiện 

giúp ngân hàng tích hợp đổi mới vào hạ tầng hiện 

hữu, giảm chi phí triển khai và tăng khả năng vận 

hành ở quy mô lớn 3. Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo 

và các công cụ phân tích dữ liệu ESG ngày càng 

được xem là nguồn hỗ trợ quan trọng cho ngân 

hàng xanh, vì chúng giúp xử lý dữ liệu phi cấu trúc, 

nâng cao chất lượng thông tin và hỗ trợ nhận diện 

rủi ro bền vững nhanh hơn. 

Tuy nhiên, tác động của công nghệ không 

hoàn toàn đồng nhất giữa các chỉ tiêu hiệu quả. 

Nghiên cứu tại Bangladesh cho thấy một số biến 

công nghệ vận hành như ATM có thể tác động 

dương đến ROE, nhưng đồng thời ATM và chi 

nhánh trực tuyến lại có thể tác động âm đến NIM 

trong ngắn hạn, do chi phí đầu tư và chuyển đổi số 

còn lớn 6. Điều này cho thấy công nghệ nhìn 

chung có tác động thuận chiều đến phát triển ngân 

hàng xanh, nhưng cần phân biệt giữa công nghệ 

nền tảng mang tính hỗ trợ chiến lược và công nghệ 

vận hành có thể tạo áp lực chi phí trong giai đoạn 

đầu. 

2.2.3. Nhóm yếu tố tổ chức nội bộ và nguồn lực 

ngân hàng 

Nhóm yếu tố tổ chức nội bộ và nguồn lực 

ngân hàng giữ vai trò quyết định khả năng chuyển 

hóa định hướng xanh thành năng lực triển khai 

thực chất. Trong cùng một môi trường thể chế và 

cùng mức độ tiếp cận công nghệ, các ngân hàng 

vẫn có thể có mức độ phát triển ngân hàng xanh 

rất khác nhau do khác biệt về năng lực tổ chức, 

khả năng phối hợp nguồn lực và mức độ sẵn sàng 

thay đổi. Cam kết của lãnh đạo cấp cao là thành 

phần có ảnh hưởng nổi bật, vì nó phản ánh mức 

độ ưu tiên chiến lược mà ngân hàng dành cho mục 

tiêu xanh và quyết định việc phân bổ nguồn lực cho 

các sáng kiến bền vững. Trong khi đó, năng lực 

đầu tư tài chính không phải lúc nào cũng tạo ra tác 

động thuận chiều. Một số kết quả thực nghiệm cho 

thấy nguồn lực tài chính lớn nhưng thiếu định 

hướng chiến lược hoặc thiếu khả năng phối hợp 

có thể không nâng cao, thậm chí còn làm giảm hiệu 

quả triển khai đổi mới xanh 3. 

Bên cạnh đó, mức độ sẵn sàng tổ chức, khả 

năng hấp thụ đổi mới, chất lượng quản trị dữ liệu 

và cơ chế phối hợp liên phòng ban là những điều 

kiện quan trọng giúp ngân hàng lồng ghép tiêu chí 

môi trường vào hoạt động kinh doanh. Cấu trúc 

quản trị nội bộ, đặc biệt là cơ chế giám sát rủi ro, 

cũng có tác động đa chiều. Bằng chứng tại 

Bangladesh cho thấy ủy ban quản trị rủi ro có thể 

cải thiện một số chỉ tiêu như biên lãi ròng nhưng lại 

làm giảm tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, phản ánh 

sự đánh đổi giữa nâng cao chất lượng quản trị và 

gia tăng chi phí tuân thủ 6. Như vậy, nhóm yếu tố 

này nhìn chung có tác động mạnh và trực tiếp, 

nhưng cần được tiếp cận theo hướng đa chiều, 

không chỉ dựa vào quy mô nguồn lực mà còn dựa 

vào hiệu quả tổ chức và khai thác nguồn lực. 
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2.2.4. Nhóm yếu tố nhân sự, lãnh đạo và hành 

vi xanh của nhân viên 

Nhóm yếu tố nhân sự, lãnh đạo và hành vi 

xanh của nhân viên giữ vai trò chuyển hóa chiến 

lược ngân hàng xanh thành hành vi vận hành cụ 

thể trong tổ chức. Dù ngân hàng có chính sách 

xanh rõ ràng hay công nghệ hiện đại đến đâu, hiệu 

quả triển khai vẫn phụ thuộc lớn vào mức độ mà 

nhân viên hiểu, chấp nhận và thực hiện các mục 

tiêu môi trường trong công việc hằng ngày. Noor 

và cộng sự 4 cho thấy các thực hành quản trị 

nhân lực xanh có mối liên hệ tích cực với sự gắn 

kết của nhân viên, nhưng tác động khác nhau giữa 

các chiều cạnh của sự gắn kết. Tuyển dụng xanh 

chủ yếu ảnh hưởng đến khía cạnh hành vi, trong 

khi đào tạo và phát triển xanh ảnh hưởng rõ hơn 

đến khía cạnh cảm xúc của sự gắn kết. Đồng thời, 

lãnh đạo chuyển đổi xanh có vai trò điều tiết quan 

trọng, làm gia tăng hiệu quả của các thực hành 

nhân sự xanh đối với nhân viên. 

Các nghiên cứu khác cũng cho thấy hành vi 

xanh của nhân viên là mắt xích trung gian quan 

trọng giữa chính sách quản trị xanh và kết quả hoạt 

động xanh của ngân hàng. Đào tạo xanh, trao 

quyền và hình thành văn hóa xanh có thể làm tăng 

hành vi xanh của nhân viên, từ đó nâng cao hiệu 

quả ngân hàng xanh. Trong khi đó, các yếu tố như 

giá trị môi trường hay nhận thức môi trường tuy có 

tác động tích cực, nhưng thường chỉ phát huy đầy 

đủ khi được chuyển hóa thành hành vi cụ thể trong 

công việc. Do đó, nhóm yếu tố này có tác động 

thuận chiều và mang tính cơ chế, nối kết chiến 

lược xanh của ngân hàng với kết quả thực thi ở 

cấp vận hành. 

2.2.5. Nhóm yếu tố môi trường, ESG và rủi ro 

khí hậu  

Nhóm yếu tố môi trường, ESG và rủi ro khí 

hậu giữ vai trò tạo động lực chiến lược cho phát 

triển ngân hàng xanh. Trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu và các yêu cầu bền vững ngày càng gia tăng, 

ngân hàng xanh không còn chỉ là một lựa chọn 

mang tính trách nhiệm xã hội, mà trở thành phản 

ứng cần thiết trước các rủi ro môi trường và sức 

ép chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng phát thải 

thấp. Theo Bringas-Fernández và các cộng sự 2, 

rủi ro khí hậu đang tác động ngày càng rõ đến hệ 

thống ngân hàng thông qua rủi ro vật chất và rủi ro 

chuyển đổi. Rủi ro vật chất phát sinh từ thiên tai và 

các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong khi rủi ro 

chuyển đổi gắn với thay đổi chính sách, công nghệ 

và thị hiếu thị trường trong quá trình chuyển sang 

nền kinh tế carbon thấp. Cả hai loại rủi ro này đều 

có thể ảnh hưởng đến chất lượng tài sản, rủi ro tín 

dụng và ổn định tài chính, từ đó thúc đẩy ngân 

hàng phải lồng ghép yếu tố môi trường vào quản 

trị rủi ro và phân bổ vốn. Trong ba cấu phần của 

ESG, chiều môi trường thường cho thấy tác động 

rõ nhất. Bouteraa và cộng sự 3 cho thấy định 

hướng môi trường có vai trò điều tiết tích cực đối 

với đổi mới bền vững, trong khi chiều quản trị trong 

một số trường hợp có thể tạo ảnh hưởng ngược 

chiều do làm tăng yêu cầu kiểm soát và chi phí tuân 

thủ. Chiều xã hội có vai trò quan trọng về tính bao 

trùm và tính chính danh của ngân hàng xanh, 

nhưng trong nhiều mô hình thực nghiệm lại không 

phải biến có cường độ tác động mạnh nhất. Như 

vậy, nhóm yếu tố này nhìn chung có tác động thuận 

chiều, song không đồng đều giữa các cấu phần 

ESG; vì vậy, khi nghiên cứu phát triển ngân hàng 

xanh cần tách riêng các chiều môi trường, xã hội 

và quản trị thay vì gộp chung thành một biến khái 

quát. 

2.2.6. Nhóm yếu tố thị trường, khách hàng và 

các bên liên quan 

Nhóm yếu tố thị trường, khách hàng và các 

bên liên quan giữ vai trò tạo sức ép bên ngoài và 

động lực cạnh tranh đối với phát triển ngân hàng 

xanh. Trong điều kiện thị trường hiện đại, ngân 

hàng không chỉ phản ứng trước yêu cầu của cơ 

quan quản lý mà còn chịu ảnh hưởng mạnh từ 

khách hàng, nhà đầu tư, tổ chức xã hội, truyền 

thông và đối thủ cạnh tranh. Những chủ thể này 

góp phần hình thành kỳ vọng xã hội đối với trách 

nhiệm môi trường và mức độ bền vững của ngân 

hàng. 

Áp lực từ các bên liên quan được xem là một 

động lực trực tiếp thúc đẩy ngân hàng xanh. Các 

nội dung cho thấy khách hàng ngày càng quan tâm 
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hơn đến trách nhiệm môi trường của ngân hàng, 

nhà đầu tư đòi hỏi minh bạch nhiều hơn, còn các 

nhóm xã hội tạo sức ép về định hướng tài chính có 

trách nhiệm. Nếu ngân hàng không đáp ứng các kỳ 

vọng đó, rủi ro tổn hại danh tiếng và suy giảm niềm 

tin thị trường là đáng kể. Đồng thời, khi khách hàng 

nhận thức rõ hơn về các nỗ lực bền vững của ngân 

hàng, mức độ tin tưởng, gắn bó cảm xúc và trung 

thành có xu hướng tăng lên, dù vẫn còn khoảng 

cách giữa nỗ lực thực tế của ngân hàng và mức độ 

nhận biết của khách hàng. 

Phản ứng của thị trường vốn cũng cho thấy 

ngân hàng xanh có thể được xem là một tín hiệu 

chiến lược tích cực. Một nghiên cứu về hiệu quả 

cổ phiếu bền vững của ngân hàng tại Bangladesh 

cho thấy các sáng kiến ngân hàng xanh có mối liên 

hệ dương với kết quả thị trường, hàm ý rằng nhà 

đầu tư có xu hướng đánh giá tích cực hơn đối với 

các ngân hàng thể hiện cam kết xanh rõ ràng. Tuy 

nhiên, tác động của các yếu tố thị trường không 

phải lúc nào cũng mạnh hoặc đồng nhất; ở một số 

bối cảnh, nhu cầu thị trường hoặc phản ứng ngắn 

hạn của nhà đầu tư có thể chưa đủ rõ để trở thành 

động lực chính 3. Vì vậy, nhóm yếu tố này nhìn 

chung tác động thuận chiều, nhưng cường độ tác 

động phụ thuộc nhiều vào mức độ trưởng thành 

của thị trường và khả năng truyền thông giá trị 

xanh của ngân hàng.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích 

thứ bậc để xác định mức độ ảnh hưởng của các 

yếu tố tới phát triển ngân hàng xanh. Bảng 1 trình 

bày danh sách các yếu tố và tiểu yếu tố sử dụng 

trong bài nghiên cứu, gồm 06 nhóm yếu tố chính: 

(i) thể chế, chính sách và điều tiết; (ii) công nghệ 

và hạ tầng số; (iii) tổ chức nội bộ và nguồn lực ngân 

hàng; (iv) nhân sự, lãnh đạo và hành vi xanh; (v) 

môi trường, ESG và rủi ro khí hậu; và (vi) thị 

trường, khách hàng và các bên liên quan.
 

Bảng 1. Các yếu tố và tiểu yếu tố ảnh hưởng tới phát triển ngân hàng xanh 

Yếu tố Tiểu yếu tố Tài liệu tham khảo 

Thể chế, chính 

sách và điều tiết 

(F1) 

Khung pháp lý về ngân hàng xanh (F1.1) 

1, 6   Hỗ trợ của ngân hàng trung ương/cơ quan quản lý (F1.2) 

Chính sách ưu đãi, tái cấp vốn, hỗ trợ tài chính xanh (F1.3) 

Quy định về công bố thông tin bền vững (F1.4) 2 

Quy định về quản trị rủi ro môi trường và khí hậu (F1.5) 1, 2 

Công nghệ và hạ 

tầng số (F2) 

Khả năng tương thích của hệ thống công nghệ (F2.1) 
3 

Khả năng mở rộng và hiệu năng xử lý (F2.2) 

Mức độ số hóa quy trình và kênh giao dịch (F2.3) 6 

 

 

Chất lượng và quản trị dữ liệu (F2.4) 

Ứng dụng AI/phân tích dữ liệu ESG (F2.5) 

Tổ chức nội bộ và 

nguồn lực ngân 

hàng (F3) 

Cam kết của lãnh đạo cấp cao (F3.1) 
3 

Năng lực tài chính dành cho chuyển đổi xanh (F3.2) 

Mức độ sẵn sàng tổ chức (F3.3) 

6 Khả năng hấp thụ đổi mới (F3.4) 

Cấu trúc quản trị nội bộ và quản trị rủi ro (F3.5) 

Nhân sự, lãnh đạo 

và hành vi xanh 

(F4) 

Tuyển dụng nhân sự xanh (F4.1) 

4 

 

Đào tạo và phát triển xanh (F4.2) 

Lãnh đạo chuyển đổi xanh (F4.3) 

Hành vi xanh của nhân viên (F4.4) 
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Bảng 1. (tiếp) 

Yếu tố Tiểu yếu tố Tài liệu tham khảo 

Môi trường, ESG 

và rủi ro khí hậu 

(F5) 

Rủi ro vật chất do khí hậu (F5.1) 2, 3 

Rủi ro chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp (F5.2)  

Mức độ tích hợp các tiêu chí ESG (F5.3)  

Yêu cầu minh bạch môi trường và phát thải (F5.4)  

Thị trường, khách 

hàng và các bên 

liên quan (F6) 

Áp lực từ khách hàng (F6.1)  

Áp lực từ nhà đầu tư/cổ đông (F6.2) 8 

Áp lực từ xã hội, cộng đồng và các nhóm vận động 

(F6.3) 
3 

Áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng (F6.4)  
 

Bảng 2. Giá trị thang đo 

Giá trị Giá trị thang đo 

1 Hai yếu tố quan trọng như nhau 

3 Một yếu tố quan trọng hơn nhẹ 

5 Quan trọng hơn rõ rệt 

7 Quan trọng hơn rất mạnh 

9 Quan trọng tuyệt đối 

2,4,6,8 Các mức trung gian 
 

Dữ liệu trong nghiên cứu được thu thập 

thông qua phương pháp chuyên gia. Đối tượng 

khảo sát bao gồm những người có kiến thức và 

kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính 

bền vững, cụ thể: cán bộ quản lý và chuyên viên 

tại các ngân hàng thương mại; giảng viên, nhà 

nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. 

Dữ liệu được thu thập thông qua phiếu khảo sát 

AHP, được thiết kế dưới dạng bảng so sánh cặp 

giữa các yếu tố. Bảng 2 trình bày các thang đo sử 

dụng trong nghiên cứu. 

Nếu yếu tố i kém quan trọng hơn yếu tố j thì 

giá trị so sánh được lấy là nghịch đảo, tức là 1/3, 

1/5, 1/7, 1/9. Quy trình xử lý dữ liệu theo phương 

pháp AHP được thực hiện qua các bước sau:  

Bước 1: Lập ma trận so sánh cặp: Từ dữ liệu 

khảo sát, các ma trận so sánh cặp được xây dựng 

cho từng cấp của mô hình. Mỗi ma trận có dạng 

như phương trình (1):  

A = (aij)n×n  (1) 

Trong đó: aij là mức độ quan trọng của yếu tố 

i so với yếu tố j, aii = 1, aji = 1/aij. 

Bước 2: Chuẩn hóa ma trận: Ma trận được 

chuẩn hóa theo từng cột như trong phương trình 

(2): 

aij
' =

aij

∑ aij
n
i=1

                                        (2) 

Sau đó, trọng số của từng yếu tố được tính 

bằng trung bình cộng theo hàng (phương trình 3): 

ωi=
1

n
∑ aij

'n
j=1                                    (3) 

Vector ω= (ω1, ω2,…, ωn) là trọng số ưu tiên 

của các yếu tố. 

Bước 3: Tính giá trị riêng lớn nhất: Giá trị 

riêng lớn nhất của ma trận được xác định bằng 

phương trình (4): 

λmax= ∑ (
(Aω)i

ωi
) n⁄n

i=1       (4) 

Bước 4: Kiểm định tính nhất quán: Để đảm 

bảo tính hợp lý của các đánh giá, nghiên cứu tính: 

Chỉ số nhất quán (CI) theo phương trình (5):  

CI = (λmax - n)/(n - 1)      (5) 

Tỷ lệ nhất quán (CR) theo phương trình (6):  

CR = CI/RI                                    (6) 
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Trong đó RI là chỉ số ngẫu nhiên, phụ thuộc 

vào kích thước ma trận. Ma trận được chấp nhận 

nếu CR < 0,1. Nếu CR ≥ 0,1, cần điều chỉnh hoặc 

loại bỏ các đánh giá không nhất quán.  

Bước 5: Tổng hợp trọng số: Trọng số toàn 

cục của các yếu tố cấp 2 được tính bằng phương 

trình (7): 

Wglobal=Wlevel1 x Wlevel2                (7) 

Trong đó: 

Wlevel1 : trọng số của yếu tố cấp 1; 

Wlevel2: trọng số cục bộ của yếu tố cấp 2. 

4. Kết quả áp dụng phương pháp phân tích thứ 

bậc xác định các yếu tố ảnh hưởng tới phát 

triển ngân hàng xanh tại Việt Nam  

Dữ liệu phục vụ phân tích AHP được thu thập 

từ 04 chuyên gia được lựa chọn theo phương pháp 

chọn mẫu có chủ đích. Tiêu chí lựa chọn chuyên 

gia bao gồm: có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị rủi ro, tài 

chính xanh, ESG hoặc nghiên cứu về phát triển 

bền vững; đồng thời có hiểu biết trực tiếp hoặc 

chuyên môn liên quan đến ngân hàng xanh, tín 

dụng xanh, quản trị rủi ro môi trường và khí hậu 

trong hoạt động ngân hàng. Cơ cấu nhóm chuyên 

gia gồm: cán bộ quản lý đang công tác tại ngân 

hàng thương mại; giảng viên, nhà nghiên cứu 

trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; và chuyên gia 

có kinh nghiệm về ESG, tài chính xanh hoặc quản 

trị rủi ro môi trường. Nhóm chuyên gia này được 

lựa chọn nhằm bảo đảm sự kết hợp giữa góc nhìn 

thực tiễn triển khai tại ngân hàng, góc nhìn học 

thuật và góc nhìn về phát triển bền vững.  

Các ý kiến đánh giá được thu thập thông qua 

phiếu khảo sát AHP dưới dạng so sánh cặp giữa 

các yếu tố và tiểu yếu tố. Kết quả đánh giá của các 

chuyên gia sau đó được kiểm tra tính nhất quán và 

tổng hợp bằng phương pháp trung bình nhân để 

xây dựng ma trận so sánh cặp đại diện cho nhóm 

chuyên gia. Kết quả kiểm định cho thấy toàn bộ giá 

trị CR của 04 chuyên gia đối với các ma trận so 

sánh cặp từ Bảng 3 đến Bảng 9 đều nhỏ hơn 0,1. 

Do đó, các đánh giá chuyên gia đáp ứng yêu cầu 

về tính nhất quán của phương pháp AHP và có thể 

được sử dụng để tổng hợp trọng số bằng phương 

pháp trung bình nhân.

Bảng 3. Ma trận so sánh cặp của các yếu tố 

Yếu tố F1 F2 F3 F4 F5 F6 Trọng số 

F1 1 2,8 3,9 4,7 2,1 3,6 0,3687 

F2 0,36 1 1,9 2,7 0,55 1,9 0,2303 

F3 0,26 0,52 1 1,8 0,35 1,8 0,1525 

F4 0,21 0,37 0,55 1 0,28 1,7 0,1017 

F5 0,48 1,8 2,8 3,6 1 2,7 0,0748 

F6 0,28 0,52 0,55 0,58 0,37 1 0,0721 

Ghi chú: CR(D1) = 0,0224; CR(D2) = 0,0258; CR(D3) = 0,0273; CR(D4) = 0,022 
 

Bảng 4. Ma trận so sánh cặp của các tiểu yếu tố của F1 

Tiểu yếu tố F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 

F1.1 Khung pháp lý 1 1,8 2,5 2,2 2,7 

F1.2 Hỗ trợ NHNN 0,56 1 1,9 1,6 2,1 

F1.3 Chính sách tài chính xanh 0,40 0,53 1 1,4 1,8 

F1.4 Công bố thông tin 0,45 0,63 0,71 1 1,5 

F1.5 Quản trị rủi ro môi trường 0,37 0,48 0,56 0,67 1 

Ghi chú: CR(D1) = 0,0084; CR(D2) = 0,0141; CR(D3) = 0,0175; CR(D4) = 0,0071  
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Bảng 5. Ma trận so sánh cặp của các tiểu yếu tố của F2 

Tiểu yếu tố F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 

F2.1 Tương thích hệ thống 1 1,6 2,3 2,1 2,8 

F2.2 Khả năng mở rộng 0,63 1 1,9 1,8 2,3 

F2.3 Số hóa dịch vụ 0,43 0,53 1 1,5 2,0 

F2.4 Quản trị dữ liệu 0,48 0,56 0,67 1 1,7 

F2.5 AI/ESG analytics 0,36 0,43 0,50 0,59 1 

Ghi chú: CR(D1) = 0,0094; CR(D2) = 0,0159; CR(D3) = 0,0182; CR(D4) = 0,0078  

Bảng 6. Ma trận so sánh cặp của các tiểu yếu tố của F3 

Tiểu yếu tố F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 F3.5 

F3.1 Cam kết lãnh đạo 1 2,1 2,8 2,5 3,0 

F3.2 Năng lực tài chính 0,48 1 1,9 1,7 2,3 

F3.3 Sẵn sàng tổ chức 0,36 0,53 1 1,6 2,1 

F3.4 Hấp thụ đổi mới 0,40 0,59 0,63 1 1,8 

F3.5 Quản trị rủi ro 0,33 0,43 0,48 0,56 1 

Ghi chú: CR(D1) = 0,0161; CR(D2) = 0,0246; CR(D3) = 0,0272; CR(D4) = 0,014 

Bảng 7. Ma trận so sánh cặp của các tiểu yếu tố của F4 

Tiểu yếu tố F4.1 F4.2 F4.3 F4.4 

F4.1 Tuyển dụng xanh 1 1,5 1,8 2,0 

F4.2 Đào tạo xanh 0,67 1 1,6 1,9 

F4.3 Lãnh đạo xanh 0,56 0,63 1 1,7 

F4.4 Hành vi xanh 0,50 0,53 0,59 1 

Ghi chú: CR(D1) = 0,0087; CR(D2) = 0,0155; CR(D3) = 0,0178; CR(D4) = 0,0071 

Bảng 8. Ma trận so sánh cặp của các tiểu yếu tố của F5 

Tiểu yếu tố F5.1 F5.2 F5.3 F5.4 

F5.1 Rủi ro vật chất 1 1,7 2,2 2,0 

F5.2 Rủi ro chuyển đổi 0,59 1 1,8 1,7 

F5.3 Tích hợp ESG 0,45 0,56 1 1,6 

F5.4 Minh bạch môi trường 0,50 0,59 0,63 1 

Ghi chú: CR(D1) = 0,0155; CR(D2) = 0,0238; CR(D3) = 0,0267; CR(D4) = 0,0132  

Bảng 9. Ma trận so sánh cặp của các tiểu yếu tố của F6 

Tiểu yếu tố F6.1 F6.2 F6.3 F6.4 

F6.1 Khách hàng 1 1,6 2,0 1,8 

F6.2 Nhà đầu tư 0,63 1 1,7 1,6 

F6.3 Xã hội 0,50 0,59 1 1,5 

F6.4 Cạnh tranh 0,56 0,63 0,67 1 

Ghi chú: CR(D1) = 0,0123; CR(D2) = 0,0202; CR(D3) = 0,0229; CR(D4) = 0,0103 
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Sau khi tổng hợp ý kiến của 04 chuyên gia 

và xây dựng các ma trận so sánh cặp cấp tiểu yếu 

tố, nghiên cứu tiến hành tính trọng số cục bộ cho 

từng tiểu yếu tố trong mỗi nhóm yếu tố. Kết quả 

cho thấy tất cả các ma trận cấp 2 đều đạt yêu cầu 

về tính nhất quán, do tỷ lệ nhất quán đều nhỏ hơn 

0,1. Điều này cho thấy các đánh giá tổng hợp có 

độ tin cậy và có thể sử dụng để xác định mức độ 

quan trọng tương đối của từng tiểu yếu tố. Bảng 

10 trình bày kết quả phân tích mức độ ảnh hưởng 

của các tiểu yếu tố đến phát triển ngân hàng xanh 

tại Việt Nam. 

Bảng 10. Mức độ tác động của các tiểu yếu tố đến phát triển ngân hàng xanh 

Thứ 

hạng 

Mã tiểu 

yếu tố 
Tiểu yếu tố Nhóm yếu tố 

Mức độ ảnh 

hưởng toàn cục 

1 F1.1 
Khung pháp lý về ngân hàng 

xanh 

Thể chế, chính sách và 

điều tiết 
0,0851 

2 F5.1 Rủi ro vật chất do khí hậu 
Môi trường, ESG và rủi ro 

khí hậu 
0,0766 

3 F3.1 Cam kết của lãnh đạo cấp cao 
Tổ chức nội bộ và nguồn 

lực ngân hàng 
0,0661 

4 F1.2 
Hỗ trợ của ngân hàng trung 

ương/cơ quan quản lý 

Thể chế, chính sách và 

điều tiết 
0,0569 

5 F5.2 
Rủi ro chuyển đổi sang nền 

kinh tế carbon thấp 

Môi trường, ESG và rủi ro 

khí hậu 
0,0537 

6 F2.1 
Khả năng tương thích của hệ 

thống công nghệ 
Công nghệ và hạ tầng số 0,0526 

7 F6.1 Áp lực từ khách hàng 
Thị trường, khách hàng và 

các bên liên quan 
0,0475 

8 F3.2 
Năng lực tài chính dành cho 

chuyển đổi xanh 

Tổ chức nội bộ và nguồn 

lực ngân hàng 
0,0398 

9 F2.2 
Khả năng mở rộng và hiệu 

năng xử lý 
Công nghệ và hạ tầng số 0,0392 

 

Kết quả xếp hạng cho thấy khung pháp lý về 

ngân hàng xanh là tiểu yếu tố có mức độ ảnh 

hưởng cao nhất. Kết quả này phản ánh khá rõ đặc 

điểm phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam hiện 

nay, khi quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực 

ngân hàng vẫn đang phụ thuộc nhiều vào định 

hướng, tiêu chuẩn và cơ chế điều tiết từ phía cơ 

quan quản lý. Đối với các ngân hàng thương mại, 

khung pháp lý không chỉ có ý nghĩa như một yêu 

cầu tuân thủ, mà còn là căn cứ để xác định thế nào 

là tín dụng xanh, dự án xanh, tiêu chí môi trường 

trong thẩm định tín dụng, cũng như yêu cầu công 

bố thông tin và quản trị rủi ro môi trường. Khi khuôn 

khổ pháp lý chưa đầy đủ hoặc chưa đủ cụ thể, 

ngân hàng có thể gặp khó khăn trong việc thiết kế 

sản phẩm xanh, phân loại danh mục tín dụng xanh, 

đo lường tác động môi trường và kiểm soát rủi ro 

phát sinh. Vì vậy, việc yếu tố pháp lý được đánh 

giá cao nhất cho thấy trong giai đoạn hiện nay, phát 

triển ngân hàng xanh tại Việt Nam trước hết cần 

một nền tảng thể chế rõ ràng, ổn định và có khả 

năng thực thi. 

Các tiểu yếu tố rủi ro vật chất do khí hậu và 

rủi ro chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp có 

thứ hạng cao cho thấy biến đổi khí hậu đã bắt đầu 

được nhìn nhận như một nguồn rủi ro thực chất đối 

với hoạt động ngân hàng. Rủi ro vật chất từ thiên 

tai, thời tiết cực đoan, suy giảm điều kiện môi 

trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của khách hàng vay, làm suy giảm 

dòng tiền trả nợ và giá trị tài sản bảo đảm. Trong 

khi đó, rủi ro chuyển đổi phát sinh từ thay đổi chính 
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sách, công nghệ, tiêu chuẩn phát thải và xu hướng 

tiêu dùng có thể làm gia tăng rủi ro đối với các 

ngành sử dụng nhiều năng lượng hoặc có mức 

phát thải cao. Điều này cho thấy ngân hàng xanh 

không nên được hiểu đơn thuần là hoạt động trách 

nhiệm xã hội hay truyền thông hình ảnh, mà cần 

được tích hợp vào hệ thống quản trị rủi ro tín dụng, 

quản trị danh mục cho vay và chiến lược phát triển 

dài hạn của ngân hàng. Trong thực tiễn quản lý 

ngân hàng, kết quả này gợi ý rằng các ngân hàng 

cần từng bước đưa rủi ro khí hậu vào quy trình 

thẩm định, phê duyệt tín dụng, giám sát sau cho 

vay và đánh giá sức chịu đựng của danh mục tín 

dụng. 

Tiểu yếu tố cam kết của lãnh đạo cấp cao xếp 

thứ ba cho thấy vai trò quyết định của yếu tố quản 

trị nội bộ trong quá trình chuyển đổi xanh. Khung 

pháp lý và áp lực khí hậu có thể tạo ra sức ép từ 

bên ngoài, nhưng việc chuyển hóa các yêu cầu đó 

thành hành động cụ thể lại phụ thuộc lớn vào nhận 

thức, quyết tâm và mức độ ưu tiên của ban lãnh 

đạo ngân hàng. Trong thực tế, phát triển ngân 

hàng xanh thường đòi hỏi ngân hàng phải phân bổ 

ngân sách, điều chỉnh quy trình tín dụng, xây dựng 

hệ thống dữ liệu, đào tạo nhân sự, thiết lập bộ phận 

đầu mối và đưa tiêu chí xanh vào hệ thống đánh 

giá hiệu quả. Nếu lãnh đạo cấp cao không coi ngân 

hàng xanh là một định hướng chiến lược, các sáng 

kiến xanh dễ dừng lại ở mức phong trào hoặc triển 

khai phân tán giữa các bộ phận. Ngược lại, khi có 

cam kết rõ ràng từ cấp lãnh đạo, ngân hàng có điều 

kiện tốt hơn để lồng ghép mục tiêu xanh vào chiến 

lược kinh doanh, khẩu vị rủi ro, chính sách tín dụng 

và cơ chế kiểm soát nội bộ. 

Một điểm cần nhấn mạnh thêm là chuyển đổi 

xanh trong ngân hàng không phải là quá trình 

không có chi phí. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu 

ESG, nâng cấp công nghệ, đào tạo nhân sự, điều 

chỉnh quy trình thẩm định tín dụng, thiết lập cơ chế 

công bố thông tin và kiểm soát rủi ro môi trường 

đều đòi hỏi nguồn lực tài chính và năng lực tổ chức 

đáng kể. Trong ngắn hạn, các khoản đầu tư này có 

thể làm gia tăng chi phí hoạt động và tạo áp lực lên 

hiệu quả tài chính của ngân hàng. Vì vậy, việc các 

yếu tố như cam kết lãnh đạo, năng lực tài chính 

dành cho chuyển đổi xanh và khung pháp lý được 

đánh giá cao cho thấy phát triển ngân hàng xanh 

cần được tiếp cận như một quá trình đầu tư chiến 

lược dài hạn, thay vì chỉ là việc bổ sung một số sản 

phẩm tín dụng xanh riêng lẻ. 

Kết quả nghiên cứu cũng gợi mở vấn đề cân 

bằng giữa mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu ESG 

trong hoạt động ngân hàng. Nếu ngân hàng quá 

chú trọng lợi nhuận ngắn hạn, các tiêu chí môi 

trường và rủi ro khí hậu có thể bị xem nhẹ trong 

quá trình thẩm định và quản lý danh mục tín dụng. 

Ngược lại, nếu triển khai mục tiêu xanh theo 

hướng hành chính, thiếu gắn kết với hiệu quả tài 

chính và quản trị rủi ro, ngân hàng có thể đối mặt 

với áp lực chi phí và suy giảm khả năng cạnh tranh. 

Do đó, ngân hàng xanh cần được tích hợp vào 

hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng, bao 

gồm định giá tín dụng, phân bổ vốn, quản trị rủi ro, 

lựa chọn khách hàng và đánh giá hiệu quả danh 

mục, thay vì được xem như một mục tiêu tách biệt 

khỏi hoạt động ngân hàng truyền thống. 

Trong nhóm công nghệ và hạ tầng số, khả 

năng tương thích của hệ thống công nghệ và khả 

năng mở rộng, hiệu năng xử lý được đánh giá cao 

hơn các ứng dụng công nghệ chuyên sâu như 

AI/phân tích dữ liệu ESG. Kết quả này cho thấy 

trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu cấp thiết đối với 

các ngân hàng không chỉ là ứng dụng công nghệ 

mới, mà là xây dựng được nền tảng công nghệ đủ 

ổn định để tích hợp dữ liệu, kết nối hệ thống và hỗ 

trợ quy trình quản trị xanh. Ngân hàng xanh đòi hỏi 

dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thông 

tin khách hàng, ngành nghề kinh doanh, mức độ 

phát thải, tiêu chí môi trường, báo cáo bền vững 

và dữ liệu giám sát sau cho vay. Nếu hạ tầng công 

nghệ chưa tương thích hoặc chưa có khả năng mở 

rộng, ngân hàng sẽ khó triển khai đánh giá ESG 

một cách đồng bộ. Vì vậy, công nghệ trong giai 

đoạn này nên được nhìn nhận như điều kiện nền 

tảng để chuẩn hóa dữ liệu và quy trình, trước khi 

mở rộng sang các công cụ phân tích nâng cao. 

Đối với nhóm thị trường, khách hàng và các 

bên liên quan, áp lực từ khách hàng có trọng số 
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cao hơn áp lực từ nhà đầu tư và áp lực cạnh tranh. 

Điều này cho thấy động lực thị trường đối với ngân 

hàng xanh tại Việt Nam đang hình thành trước hết 

từ nhu cầu và kỳ vọng của người sử dụng dịch vụ 

tài chính. Khi khách hàng ngày càng quan tâm hơn 

đến sản phẩm tài chính bền vững, uy tín môi 

trường của ngân hàng và trách nhiệm xã hội của 

tổ chức tài chính, các ngân hàng sẽ chịu sức ép 

phải điều chỉnh sản phẩm, quy trình và cách thức 

truyền thông. Tuy nhiên, trọng số của nhóm thị 

trường nhìn chung chưa vượt trội so với nhóm thể 

chế và rủi ro khí hậu, cho thấy thị trường ngân 

hàng xanh tại Việt Nam có thể vẫn đang trong giai 

đoạn hình thành, mức độ nhận biết và sẵn sàng chi 

trả của khách hàng chưa thật sự đồng đều. Vì vậy, 

bên cạnh chính sách điều tiết, cần tăng cường 

truyền thông, minh bạch hóa thông tin và nâng cao 

nhận thức của khách hàng để tạo thêm lực kéo từ 

thị trường. 

Bên cạnh đó, nguy cơ tẩy xanh cũng là vấn 

đề cần được xem xét trong quá trình phát triển 

ngân hàng xanh. Khi tiêu chí phân loại xanh chưa 

rõ ràng, cơ chế giám sát chưa đầy đủ hoặc thông 

tin công bố chưa được kiểm chứng, ngân hàng có 

thể công bố các cam kết xanh hoặc sản phẩm xanh 

mang tính hình thức nhiều hơn là tạo ra tác động 

môi trường thực chất. Điều này lý giải vì sao các 

yếu tố liên quan đến khung pháp lý, công bố thông 

tin bền vững và minh bạch môi trường có ý nghĩa 

quan trọng đối với phát triển ngân hàng xanh. Một 

hệ thống ngân hàng xanh đáng tin cậy không chỉ 

cần mở rộng tín dụng xanh, mà còn cần cơ chế xác 

minh, giám sát và công bố thông tin rõ ràng để hạn 

chế rủi ro tẩy xanh, bảo vệ niềm tin của khách 

hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan. 

Nhóm nhân sự, lãnh đạo và hành vi xanh 

nhìn chung có trọng số thấp hơn so với các nhóm 

yếu tố khác. Tuy nhiên, kết quả này không có nghĩa 

yếu tố con người kém quan trọng, mà phản ánh 

việc các chuyên gia đánh giá các yếu tố thể chế, 

rủi ro khí hậu và cam kết chiến lược là những điều 

kiện có tính tiền đề trong giai đoạn hiện nay. Trong 

nội bộ nhóm này, tuyển dụng nhân sự xanh và đào 

tạo, phát triển xanh vẫn có vị trí tương đối cao, cho 

thấy năng lực nhân sự là điều kiện cần để triển khai 

ngân hàng xanh trong thực tế. Ngân hàng muốn 

thẩm định dự án xanh, đánh giá rủi ro môi trường, 

đọc hiểu báo cáo ESG hay kiểm soát rủi ro khí hậu 

thì cần đội ngũ có kiến thức chuyên môn phù hợp. 

Việc hành vi xanh của nhân viên có trọng số thấp 

nhất có thể được hiểu là các hành vi vận hành ở 

cấp cá nhân chỉ phát huy hiệu quả khi ngân hàng 

đã có chiến lược, quy trình, tiêu chuẩn và cơ chế 

khuyến khích rõ ràng. 

Nhìn tổng thể, kết quả xếp hạng cho thấy 

phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam hiện nay 

chịu tác động mạnh nhất từ ba trụ cột: khuôn khổ 

thể chế, áp lực rủi ro khí hậu - ESG và năng lực 

quản trị chiến lược bên trong ngân hàng. Điều này 

hàm ý rằng ngân hàng xanh không thể phát triển 

hiệu quả nếu chỉ dựa vào một nhóm giải pháp đơn 

lẻ. Về phía cơ quan quản lý, cần tiếp tục hoàn thiện 

tiêu chí phân loại xanh, cơ chế công bố thông tin, 

quy định quản trị rủi ro môi trường và các chính 

sách hỗ trợ tài chính xanh. Về phía ngân hàng 

thương mại, cần đưa ngân hàng xanh vào chiến 

lược phát triển, tích hợp rủi ro khí hậu vào quản trị 

rủi ro tín dụng, đầu tư nền tảng dữ liệu - công nghệ, 

đồng thời nâng cao năng lực nhân sự và trách 

nhiệm của lãnh đạo. Như vậy, phát triển ngân hàng 

xanh tại Việt Nam cần được tiếp cận như một quá 

trình chuyển đổi quản trị toàn diện, trong đó mục 

tiêu ESG, hiệu quả tài chính, quản trị rủi ro và minh 

bạch thông tin phải được kết hợp chặt chẽ để bảo 

đảm tính thực chất và bền vững của quá trình 

chuyển đổi xanh trong hệ thống ngân hàng. 

5. Kết luận  

Nghiên cứu đã áp dụng phương pháp phân 

tích thứ bậc để xác định mức độ ảnh hưởng của 

các yếu tố đến phát triển ngân hàng xanh tại Việt 

Nam trên cơ sở 06 nhóm yếu tố chính. Kết quả cho 

thấy các yếu tố có tác động mạnh nhất bao gồm 

khung pháp lý, rủi ro khí hậu (đặc biệt là rủi ro vật 

chất và rủi ro chuyển đổi) và cam kết của lãnh đạo 

cấp cao. Điều này khẳng định rằng phát triển ngân 

hàng xanh tại Việt Nam hiện nay chủ yếu được dẫn 

dắt bởi khuôn khổ thể chế và áp lực môi trường, 

trong khi năng lực nội bộ đóng vai trò quyết định 
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trong việc chuyển hóa định hướng chiến lược 

thành hành động thực tiễn. Bên cạnh đó, các yếu 

tố công nghệ, thị trường và nhân sự có vai trò hỗ 

trợ nhưng chưa phải là động lực chi phối. Trong 

đó, hạ tầng công nghệ nền tảng, áp lực từ khách 

hàng và các hoạt động tuyển dụng, đào tạo xanh 

được đánh giá quan trọng hơn các yếu tố mang 

tính vận hành sâu. Từ kết quả nghiên cứu, có thể 

rút ra rằng để thúc đẩy ngân hàng xanh tại Việt 

Nam, cần ưu tiên hoàn thiện khung pháp lý, tăng 

cường tích hợp ESG và rủi ro khí hậu vào hoạt 

động ngân hàng, đồng thời nâng cao năng lực tổ 

chức và cam kết của lãnh đạo. Tuy nhiên, nghiên 

cứu vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trước hết, 

kết quả phân tích AHP chủ yếu phản ánh đánh giá 

của nhóm chuyên gia về mức độ quan trọng tương 

đối giữa các yếu tố, do đó chưa thay thế cho các 

kiểm định thực nghiệm trên mẫu lớn nhằm xác định 

tác động thực tế của từng yếu tố đến phát triển 

ngân hàng xanh. Bên cạnh đó, mặc dù số lượng 

04 chuyên gia là phù hợp với cách tiếp cận chuyên 

gia trong nghiên cứu AHP, các nghiên cứu tiếp theo 

có thể mở rộng quy mô chuyên gia, kết hợp khảo 

sát định lượng tại các ngân hàng thương mại, đồng 

thời sử dụng thêm các phương pháp như hồi quy, 

SEM, dữ liệu bảng hoặc phân tích độ nhạy để kiểm 

tra sâu hơn mức độ ổn định của mô hình và khả 

năng khái quát hóa của kết quả nghiên cứu. 
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